TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHi MINH Poc lap- Tw do — Hanh phic

Ban 4n sb: 389/2021/KDTM-PT
Ngay: 23/4/2021

V/v tranh chap hop dong

mua ban hang héa

, ‘ NgAN DANH )
NUGC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH

- Thanh phéin Hpi dong xét xir phiic thim gom cé:
Thim phdn — Chii toa phién toa: Ba Truong Thi Thao
Cdc Tham phdn: 1. Ba Nguyén Thu Chinh

2. Ba Truong Thi Quynh Tram

- Thw ky phién toa: Ba Trinh Ngoc Han — Thu ky Toa 4n nhan dan thanh
phd H6 Chi Minh.

- Pgi dién Vign kiém sat nhin din thanh phé Ho Chi Minh tham gia
phién toa: Ba Nguyén Thi Mai Huong — Kiém sat vién.

Ngay 15 va ngay 23 thang 4 nam 2021, tai tru s& Toa an nhan dan thanh
phé Hb Chi Minh xét xir phiic tham coéng khai vu an thu 1y s6 177/2020/TLPT-
KDTM ngay 10 thang 11 nam 2020 vé viéc “Tranh chap hop dong mua ban
hang hoa”.

Do ban an so tham s6 18/2020/KDTM-ST ngay 24 thang 9 nim 2020 cta
Tda 4n nhan dan Quan 11, Thanh phd HO Chi Minh bi khang cao.

Theo Quyét dinh dua vu an ra xét xir phuc tham sd 1257/2021/QDPT-
KDTM ngay 24 thang 3 nam 2021 gita:

Nguyén don: Cong ty Trach nhiém hiru han Mt thanh vién TH;

Pia chi: s6 K52/2C, 4p HH, xa HT, huyén H, tinh Tay Ninh;

Nguoi dai dién hop phap: Ba Nguyén Thi Kim L, 14 ngudi dai dién theo ty
quyén (Gidy ay quyén ngay 18/02/2021); (c6 mit).
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Bi don: Cong ty Trach nhi€ém hiru han Nong - Lam - Ngu nghiép NLA;

Dia chi: s6 10 duong s6 7, Cu x4 BT, Quan B, Thanh phd H6 Chi Minh;

Nguoi dai dién theo ty quyén cua bi don: Ong Nguyén Héng T; dia chi:
100/2 duong C, phuong C1, Quén C2, Thanh phé HO Chi Minh; 1a nguoi dai dién
theo ty quyén (Gidy Gy quyén ngay 06/4/2021); (c6 mit).

Nguoi co quyén loi, nghia vu lién quan: Cong ty TNHH N (USA); dia chi:
Quoc 16 30, phuong A, thanh ph6 Al, tinh Pong Thép; (c6 don xin vang mat).

3. Nguoi khang cao: Cong ty Trach nhi¢m hiru han Nong - Lam - Ngu
nghiép NLA.

NOI DUNG VU AN

Tém tit ndi dung vu 4n va quyét dinh ciia ban 4an so thim nhw sau:
* Theo don khoi kién cua nguyén don ngay 15/01/2018 va trong sudt qua

trinh td tung va tai phién toa ngudi dai dién theo uy quyén cia nguyén don 1a ba
Nguyén Thi Kim Dao trinh bay:

Ngay 18/3/2016 Cong ty Trach nhi€ém hiru han Mot thanh vién TH (Cong ty
Tan Hoang) c¢6 ky hop ddng mua ban s 09/2016/TH-HPMB véi Cong ty Trach
nhiém hiru han Nong - Lam - Ngu nghiép NLA (Coéng ty LA), thoi han giao
hang tir ngay 18/3/2016 dén hét ngay 22/3/2016, sb lugng hang 1a 933.699kg mi
1at. Thyc hién hop dong néu trén Cong ty TH da cung cap theo yéu cau s0 lugng
hang cho Cong ty TNHH N (la dia diém ma Cong ty LA chi dinh yéu cau giao
hang) va xuét hoa don tai chinh ddy du cho Céng ty LA da thanh toan sb tién
3.400.000.000 dong (ba ty, bdn tram triéu ddng). Nguyén nhan Cong ty TH
khéng tiép tuc cung cap sb 566.301kg mi lat theo hop dong vi Cong ty LA da vi
pham nghia vu 03 lan thanh toan theo gia tri 16 hang quy dinh tai Piéu IV cua
hop ddng cu thé:

-Léan giao hang thir nhat: T ngay 18/3/2016 dén ngay 19/3/2016 nguyén
don da giao cho bi don 479.276kg véi gi tri 1.821.248.800 ddng (mot ty, tam trim
hai muoi mét triéu, hai trim bén muoi tdm nghin, tdm trim dong); theo hoa don gia
tri gia ting s6 0000301 ngay 19/3/2016;

-Lan giao hang thir hai: Ngay 21/3/2016 nguyén don giao cho bi don
141.791kg véi gia tri 538.805.800 dong (nim tram ba muoi tam triéu, tam trim 1¢
nim nghin, tim trim ddng); theo hoa don gia tri gia ting sé 0000304 ngay
21/3/2016;

-Lan giao thir ba: Ngay 23/3/2016 nguyén don giao cho bi don sb luong
195.874kg véi gia tri 744.321.200 ddng (bay trim bon muoi bon triéu, ba trim hai
muoi mét nghin, hai trim dong); theo héa don gia tri gia ting s6 0000307 ngay
23/3/2016;

Sau 03 lan giao hang trén, nguyén don d3 giao cho bi don véi téng gia tri 1a
3.104.375.800 dong (ba ty, mot tram lé bdn triéu, ba trim bay muoi lim nghin, tam
trim dong. Tuy nhién, dén ngay 23/3/2016 Céng ty LA méi thanh toan sb tién
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1.700.000.000 dong (mdt ty, bay trim triéu dong).

Qua 03 dot giao hang trén phia b1 don chi tam Uing cho 03 dot hang trén
1.700.000.000 dong (mot ty, bay trim triéu dong) theo chung tir giao dich gidy
bao s6 Hop dong 230316.4644.0000001 ngay 23/3/2016 tai Ngan hang Thuong
mai C6 phan Ngoai thuong — chi nhanh T4y Ninh. Mic du bi don khong thanh
toan dung han, nhung vi chd 1am an nén nguyén don dong y giao tiép thém dot
hang nita dé bi don co diéu kién thanh toén.

-Lan giao tht tu: 25/3/2016 nguyén don tlep tuc giao hang 107.758kg véi
gia tri 409.480.400 dong (bén tram 1é chin triéu, bon trém tam muoi nghin, bon
tram dong dén ngay 04/4/2016 mdi chi thanh toan s tién 200.000.000 ddong (hai
tram tri¢u).

Dén ngay 28/3/2016 Cong ty LA méi thanh toan thém 700.000.000 dong
(bay tram triéu dong), ngdy 30/3/2016 thanh toan sb tién 800.000.000 dong (cho
03 dot hang ngay 19/3/2016 — 23/3/2016), Cong ty LA con ng 348.056.200 dong
(ba trim bén muoi tam triéu khéng trim nim muoi sau nghin, hai trim ddng. Sau
d6, dén ngay 04/4/2016 Cong ty LA thanh toan thém 200.000.000 ddng (hai trim
triéu) con lai 148.056.200 (mot tram bdn muoi tam triéu, khong tram nam muoi
sau nghin, hai trim dong) dong thi ngung.

-Lan giao thr tu: 25/3/2016 nguyén don tiép tuc giao hang 107.758kg véi
gia tri 409.480.400 dong dén ngay 04/4/2016 moéi chi thanh toan sb tién
200.000.000 dong (hai tram triéu).

Téng 04 Lan thanh toan, Cong ty LA di thanh toan sb tién 3.400.000.000
d6ng (ba ty bon tram tridu).

- Ngay 29/4/2016 sau khi ddi chiéu s6 lwong hang, nguyén don chi xut hoa
don gié trj gia ting thém 9.000kg véi gia tri 34.200.000 dong (khong cung cap hang).

Hién tai s6 tién Cong ty LA con ng Cong ty TH 1a 148.056.200 dong (mot
tram bén muoi tam triéu, khong trdm ndm muoi sau nghin, hai trdm déng) chua
thanh toan.

Mic du Cong ty TH di nhiéu lan nhic nhé va yéu cau Cong ty LA thanh
toan, tuy nhién Cong ty LA khong thyc hién nghia vu tra ng. Nay Cong ty TH yéu
cdu Coéng ty LA thanh toan sb tién con no 1a 148.056.200 dong (mot tram bbn
muoi tam triéu, khong tram ndm muoi sau nghin, hai tram d6ng) va khoan tién 1ai
phat sinh theo 13i suat co ban do Ngén hang nha nudc la 9%/nam tinh tir thang
11/5/2016 dén khi xét xtr. Yéu cau tra no sb tién chua thanh toan va 13i 01 lan
ngay sau khi ban an c6 hi¢u luc phap luat.

*Tai phién toa hién nay:

Nguyén don van giit y kién nhu trinh bay trén. Pong thoi, nguyén don
trinh bay 4 tai cac 1an giao hang cho bi don cu thé :



+ Lan giao thir 1: T ngay 18/3/2016 dén ngay 19/3/2016 nguyén don da
giao cho bi don 479.276kg véi gia tri 1.821.248.800 dong ; Hoa don gia tri gia
tang 0000301 ngay 19/3/2016

+ Lan giao thi 2: Ngay 21/3/2016 nguyén don giao cho bi don 141.791kg
véi gia tri 744.321.200 ddng; Hoa don gia tri gia ting 0000304 ngay 21/3/2016

+ Lan giao thir 3: Ngay 22/3/2016 giao 204.874kg twong duong
778.521.200 ddng. Sau d6 cong ty TH xuat 2 1an héa don gia tri gia ting cho dot
nhan hang nay: hoa don gia tri gia ting 0000307 ngay 23/3/2016 s luong
195.874kg tuong duong 744.321.000 dong

Hoa don gia tri gia tang 0000339 ngay 29/4/2016 9000kg tuong duong
34.200.000 ddng (ba muoi bén triéu, hai trim nghin dong).

+ Lan giao thir 4: Ngay 25/3/2016 xuét hoa don gia tri gia ting 0000309 sb
luong hang 107.758kg twong dwong 409.480.200 dong (bon tram 1¢ chin triéu,
bdn trim tAm muoi nghin, hai trim ddng). Cho 2 dot hang cong ty TH da giao
vao ngay 23/3/2016 da giao 36.400kg va ngay 24/3/2016 di giao 71.358kg (tong
cong 107.758kg).

S6 tién cong ty LA da cham thanh toan cho nguyén don khong diing theo
thoi gian va khong day du cu thé:

Ngay 23/3/2016 thanh toan 1.700.000.000 déng (mdt ty bay tim triéu)
Ngay 28/3/2016 thanh toan 700.000.000 dong (bay trim tricu)
Ngay 30/3/2016 thanh toan 800.000.000 dong (tdm tram triéu)

DBén thoi gian nay bi don thanh todn cham, khong du va con no lai
348.056.200 dong (ba trim bén muoi tam triéu, khong trim nim muoi sau
nghin, hai trim dong) thi ngirng khong thanh toan tiép. Dén ngay 04/04/2016
thanh toan thém 200.000.000 ddng (hai trim triéu) thi ngung dén nay khéong tra.

“Vé yéu cAu tinh tién 13i chdm thanh toan, dé tién cho viéc tinh 13i nén
nguyén don yéu cau tinh tién 1ai tir ngay 16/5/2016 dén ngay xét xir (khong tinh
tor ngay 11/5/2016 nhu da trinh bay trén). Nguyén don cling xac dinh cong ty N
khong lién quan dén yéu cau khoi kién ctia nguyén don nén khong dé nghi toa
an xem xét giai quyét trong vu 4n.

Bi don van git nhu yéu ciu néu trén va trinh bay: Bi don thong nhit véi
sb lugng hang hoa da nhéan va s6 tién bi don chua thanh toan nhu nguyén don
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yéu cau; bi don ciing thira nhin trong cac dot hang da nhan xong, phia bi don c6
thanh toan chim va chua day du véi sd tién ting dot hang.

A/ Viéc giao nhan hang cu thé nhu sau:
Ngay 18/3/2016 dén 19/3/2016 (giéng lan 1 nguyén don trinh bay)

-Ngay 21/3/2016 dén Bi don nhan 141.791kg = 538.805.800 dong (nim
tram ba muoi tAm tridu, tim tram 1é nam nghin, tdm tram dong) theo hoa don gia
tri gia ting s6 0000304 ngay 21/3/2016.

-Ngay 22/3/2016 dén Bi don nhan 204874kg = 778.521.200 ddng (bay
tram bdy muoi tdm tri€u, nam tram hai muoi mét nghin, hai tram déng). Tuy
nhién, cong ty TH d3 xuat 2 hoa don gia tri gia ting cho dot nhan hang nay gém:

+ Hoa don gia tri gia ting 0000307 ngay 23/3/2016 sb lugng 195.874kg =
744.321.000 dong (bay trim bon muoi bén triéu, ba trim hai muwoi mdt nghin)

+ Hoa don gié tri gia ting 0000309 ngay 29/4/2016 s6 luong 9000kg =
34.200.000 ddng (ba muoi bon triéu)

- Ngay 23/3/2016 dén Bj don nhan tiép 36.400kg va ngay 24/3/2016 nhan
71.358kg . Cong ty TH da xuat hoa don gia tri gia ting s6 0000309 ngay
25/3/2016 tong cong 107.758kg = 409.480.400 dong (bdn trdm 1¢ chin triéu, bon
tram tdm muoi nghin, bén trim dong). Do d6, dot cudi nhan hang ngay
24/3/2016 bi don thira nhan chua thanh toan cho nguyén don téng cong
1.848.056.200 dong (1.813.856.200 dong + 34.200.000 dong ).

Dén ngay 30/3/2016 bi don chi thanh toan thém tong cong 1.500.000.000
doéng (mot ty, nam trim triéu) va con no lai 348.056.200 ddng (ba trim bdn
muoi tam triéu, khong trim nim muoi sau nghin, hai trim dong. Sau do, dén
ngay 29/4/2016 thanh toan tiép 200.000.000 dong (hai trim triéu ddng) thi
ngung, hién con no lai 148.056.200 dong (mdt trim boén muoi tam triéu, khong
tram nim muoi sau nghin, hai trim déng) chua thanh toan.

Bi don cling thtra nhan cong ty trach nhiém htru han N khong lién quan
dén yéu cau khoi kién nguyén don, khong lién quan dén phan td, ciing nhu dén
tranh chap gitta nguyén don va bi don, nén dé nghi tda 4n xac dinh cong ty N
khong c6 nghia vu lién quan gi trong vu an.

* Nguoi co quyén loi va nghia vu lién quan:
Cong ty trach nhiém hitu han N (USA) ¢6 van ban tra 101:
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- Tranh chép giita cong ty TH va cong ty LA khong lién quan téi cong ty N.

- Ngay 26/01/2016 cong ty trach nhiém hiru han N ¢6 ky hop dong mua mi
lat v&i cong ty LA, diéu kién va diéu khoan di thé hién trong hop dong. Cong ty
d3 nhan hang hoa va thanh toan du theo timg dot giao hang, s luong thé hién
trén tirng hoa don ma cong ty LA di xuét cho cong ty trach nhiém hiru han N.

- Cong ty trach nhiém hitu han N x4c dinh khong lién quan dén vy an va co
yéu cau xin ving mit trong sudt qua trinh giai quyét vu an tai phién toa so tham,
phuc tham.

Ban 4n kinh doanh thuong mai so tham sé 18/2020/KDTM-ST ngay 24
thang 9 nam 2020 cua Toa an nhan dan Quén 11 da tuyén:

1. Chap nhan toan bo yéu cau khai kién ciia Nguyén don:

Chép nhan yéu cau khoi kién cua nguyén don Céng ty Trach nhiém hiru han
Mot thanh vién TH d6i voi bi don Cong ty Trach nhiém hitu han Nong - Lam -
Ngu nghiép NLA vé viéc “Tranh chip hop dong mua ban hang hoa”.

Bugc Cong ty Trach nhiém hitu han Nong - Lam - Ngu nghiép NLA phai
thanh todn cho Cong ty Trach nhi€ém hitu han Mot thanh vién TH s6 tién
205.798.092 ddng (trong d6 sd tién vén mua hang chwa thanh toan 13 148.056.200
ddng, tién 1ai 57.741.892 ddng), tra ngay khi ban an c6 hiéu luc phap luat.

Cong ty Trach nhiém hiru han Nong - Lam - Ngu nghiép NLA con phai tiép
tuc trd 1ai cho Cong ty Trach nhiém hiru han Mot thanh vién TH theo mirc 1ai
suit ng qua han tai thoi diém thanh toan twong tmg v6i thoi gian cham tra theo
quy dinh tai Diéu 306 Luat Thuong mai cho dén khi thi hanh xong khoan tién da
néu trén. Thi hanh tai Chi cuc Thi hanh an dan sy c6 thAm quyén.

2. Khong chép nhan yéu cau cua Cong ty Trach nhiém hitu han Nong - Lam
- Ngu nghiép NLA yéu cau Cong ty Trach nhiém htru han M6t thanh vién TH boi
thuong 10/% gia tri hop dong bang s tién 570.000.000 dong (ndm trim bay muoi
triéu dong).

Ngoai ra, ban 4n con quyét dinh vé nghia vu an thi hanh an va quyén khéng
cdo cua cac duong su.

Ngay 24/9/2020, Cong ty Trach nhiém hiru han Nong - Lam - Ngu nghiép
NLA khang c4o toan bd ban an so tham.

Tai phién toa phiic thim:

- bai dién nguyén don gilt nguyén yéu cau khaoi kién va dé nghi y an so tham.



- Bi don khéng c4o toan bd ban 4n so tham khong chip nhan yéu cau khai
kién nguyén don v6i 1y do Toa an cép so tham quyét dinh khong chinh xac, lam
thiét hai quyén va loi ich cta bi don.

Pai dién Vién kiém sat nhan dan thanh phé H6 Chi Minh phat biéu y kién:

- V& t6 tung: Tham phan va Hoi dong xét xir thuc hién dung cac quy dinh
ctia phap ludt trong qua trinh thu 1y giai quyét vu 4n va tai phién toa phiic thAm
theo quy dinh cta B luat tb tung dan su 2015.

- Vé ndi dung: pé nghi Hoi déng xét xir bac khang cdo cua bi don, cdn ctr
khoan 1 Diéu 308 Bo luat TS tung dan sy, gilr nguyén ban an kinh doanh thuong
mai so tham s6 18/2020/KDTM-ST ngay 14/9/2020 cua Toa 4n nhan dan Quan
11, Thanh phé H6 Chi Minh.

NHAN PINH CUA TOA AN

Sau khi nghién ctru céc tai liéu, chung ctr c6 trong hd so vu an, di duoc
tham tra cong khai tai phién toa, Hoi ddng xét xtr nhan dinh:

[1] V& hinh thtc: Pon khang cdo ciia Cong ty Trach nhiém hiru han Nong -
Lam - Ngu nghiép NLA di khang céo toan bd Ban an s6 18/2020/KDTM-ST
ngay 24 thang 9 nim 2020 cua Toa an nhan dan Quén 11 Thanh phd Hb Chi
Minh 1am trong thoi han luat dinh nén dugc chép nhan.

[2] V& ndi dung:

Dai dién nguyén don giit nguyén yéu cau khoi kién va dé nghi y 4n so
tham.

DPai di¢én bi don gitr nguyén yéu cau khang cdo vé viéc dé nghi cap phuc
tham xem xét lai toan bo ndi dung ban an so tham, bac yéu cau khaoi kién cua
nguyén don. Pay la nhitng van dé can xem xét.

[3] Xét yéu cau khang céo cta bi don vé viéc dé nghi cAp phuc thaim xem
xét khang cdo toan bd Ban an 18/2020/KDTMST ngay 24/9/2020 cua Toa an
nhan dan Quan 11, Thanh phd Ho Chi Minh.

Tai phién toa nguyén don va bi don x4c nhan hai cong ty c6 ky Hop dong
mua ban s6 09/2016/TH-HPMB giita Cong ty Trach nhiém hiru han Mot thanh
vién TH (Cong ty Tan Hoang), s6 lwong hang 1a 933.699 kg mi lat tri gia
3.548.056.200 ddng, thoi han giao hang tir ngdy 18/3/2016 dén hét ngay
22/3/2016. Cac bén di giao va nhan hang hoa véi s6 lugng nhu da ky hop dong
nhung phia cong ty LA chi thanh toan dugc 3.400.000.000 dong thi ngung dén
nay khong thanh toan nhu vdy cong ty LA con thiéu cong ty TH 148.056.200
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ddng. Do d6, cong ty TH yéu cau cong ty LA thanh toan sd tién mua hang con
thiéu 148.056.200 dong 1a c6 can cr Hoi Pong Xét xtr chdp nhan yéu cau cia
cong ty TH, budc cong ty LA thanh toan cho cong ty TH sé tién 148.056.200
dong.

V& yéu cau cong ty LA phai thanh toan tién 13i phat sinh tir ngay 11/5/2016
dén ngay xét xtr so thdm theo 13i suit co ban do Ngan hang nha nudc quy dinh.
Can ct hop dong thi cac bén khong ¢ khong thoa thuan vé nghia vu chim thanh
toan, nhung cong ty LA dd cham thanh toan tién mua hang con thiéu tir thang
5/2016 dén nay. Do d6, can cir Diéu 306 Luat Thuong mai thi cong ty TH ¢
quyén yéu cau cong ty LA tra tién 13i trén so tién cham tra theo 14i suat qua han
trung binh trén thi truong tai thoi diém thanh toan twong tmg véi thoi gian cham
tra. Cap so tham da thu thap 13i suat ba ngan hang vé muc l4i suat trung binh cho
vay ngin han d6i véi khach hang 1a doanh nghiép tai ngan hang nong nghiép
phat trién nong thon- chi nhanh quan 11; ngan hang TMCP Ngoai thuong chi
nhanh Sai Thanh; ngan hang TMCP dau tu phat trién Viét Nam thi mirc 13i suét
trung binh t6i da 150% murc 14i suat cho vay 1a 12,65% nam. Theo quy dinh tai
quyét dinh s6 2868/QD-NHNN ngay 29/11/2010 cta Ngan hang Nha nudc quy
dinh 14i suat cho vay 1a 9% niam. Do d6, cong ty TH chi yéu cau muirc 14i sudt 9%
nam dé yéu cau tinh 13i sut chdm tra trén sb tién cong ty LA con thiéu 1a c6 cin
ctr, co lgi cho cong ty LA.

Tién 14i cy thé duoc tinh tir ngay 16/5/2016 dén ngay xét xtr.

Cu thé: (148.056.200 x 9% niam) x 52 thang = 57.741.918 dong.
Vén + 14i: 148.056.200 dong + 57.741.918 ddng = 205.798.118 dong.

Tir nhitg phén tich trén xét thay yéu cau khai kién cua cong ty TH 1a c6
can ctr, phu hop quy dinh phap luat. Hoi Pong Xét xir chap nhan yéu ciu cua
cong ty TH budc cong ty LA thanh toan cho cong ty TH tién von va lai 1a
205.798.118 ddng, tra ngay khi 4n ¢ hiéu luc phap luat

V¢é yéu cau phan t6 cia bi don:

Cong ty LA cho rang cong ty TH khong giao hang dung theo thoa thudn 1a
vi pham diéu VI ctia hop ddng mua ban nén yéu cau cong ty TH c6 trach nhiém
boi thuong 10% gia tri héa don cho bén con lai twong duong sb tién
570.000.000 dong . Theo thoa thuan hop dong di ky; cac hoa don ching tir nhan
hang; hoa don thanh toan tién; sy thira nhan cua cong ty LA thi phia cong ty LA
d3 nhan timg dot hang cu thé nhu di trinh bay; tir ngay 18/3/2016 dén ngay
25/3/2016 di nhan (5 dot) tong cong sd luong hang d3 nhin 933.699g véi téng
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s6 tién 1a 3.548.056.200 ddng, nhung chi méi thanh toan 1.700.000.000 dong
(ngay 23/3/2016) 1a da khong thyc hién ding ndi dung hop dong. Sau do, dén
ngay 30/3/2016 chi thanh toan thém 1.500.000.000 dong van con thiéu cong ty
TH s6 tién 348.056.200 dong. Dén ngay 29/4/2016 thanh toan tiép 200.000.000
ddng, van con no lai 148.056.200 ddng chua thanh toan hét. Nhu vdy, cong ty
LA d3 khong thue hién ding ndi dung thoa thuan trong hop ddng mua ban (diéu
IV), vi pham thoi han thanh toan. Cho nén bi don khong thé néu rd 1y do phia
cong ty TH khong giao di s6 hang diing han dé yéu cau bdi thuong .

V& cac khoan thiét hai khac, phia cong ty LA ciing thira nhan va xac dinh
khong c6 chirng cur dé ching minh cho viéc ¢ ton that va thiét hai thuc té x4y ra
do cong ty TH vi pham viéc giao hang khong dung theo hop dong di ky dé yéu
cau boi thuong. Can cir theo Dicu 303, Didu 304 lut thuong mai 2005 nghia vu
chting minh ton that thudc vé cong ty LA. Tai phién toa hom nay, dai dién uy
quyén cong ty LA xac nhan khong chimg minh duoc t6n that va ciing khong co
chung cir gi moi dé giao ndp cho cp phic thim. V6i nhimg cin cir trén Hoi
dong Xét xir phuc tham xét thiy, yéu cau phan t va nhitng ndi dung khang cao
ctia cong ty LA 1a khong c6 co s¢ nén khong chap nhan yéu cau cia cong ty LA.

Qua trinh giai quyét vu an, phia cong ty TH va cong ty LA ciing thira nhan
cong ty N khong lién quan dén yéu cau khai kién ciing nhu khong lién quan dén
yéu cau phan t§ cua bi don. Cong ty TNHH N ciing xac dinh khong lién quan
dén tranh chp cua cac bén va c6 yéu ciu xin vang mit trong sudt qué trinh giai
quyét vu an ndy tai phién toa so tham, phuc tham. Xét thiy, cong ty TNHH N
khong lién quan dén yéu ciu tranh chép cua cac bén. Pong thoi, cling khong lam
phat sinh va anh huéng dén quyén va loi ich hop phap cua cong ty TNHH N nén
cap so tham khong d& cap xem xét giai quyét trong phan quyét dinh 13 ¢6 co so.

[4] V& an phi:
An phi kinh doanh thuong mai so tham: Giir nguyén 4n phi theo ban an so
tham da tuyén.

An phi kinh doanh thuong mai phuc tham: Can cr theo quy dinh tai Diéu
148 B0 luat T6 tung dan su 2015. Yéu cau khang cdo cia Cong ty LA khong
dugc chip nhan nén phai chiu 4n phi kinh doanh thwong mai phtic tham.

Vi cac I€ trén,
Can ct khoan 1 Diéu 308 B luét T tung dan su;
QUYET PINH:
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Giit nguyén ban 4n kinh doanh thuwong mai so thdm sé 18/2020/KDTM-ST
ngay 24 thang 9 nam 2020 cta Toa 4n nhan dan Quan 11, Thanh phé HO Chi Minh.

- Can clr Diéu 26 Luat Thi hanh 4n dan sy sta d6i, bd sung nam 2014;
- Can ¢t Piéu 306 Luat Thuong mai 2005

- Can ctr Piéu 26 Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30 thang 12
nam 2016 cua Uy ban thuong vu Quéc Ho1 quy dinh vé mirc thu, mién, giam,
thu, ndp, quan 1y va stir dung an phi, 1€ phi Toa an.

Tuyén xur:

1. Chap nhan yéu cau khéi kién cua nguyén don Cong ty Trach nhiém hiru
han Mot thanh vién TH d6i vé6i bi don Cong ty Trach nhiém hitu han Nong -
Lam - Ngu nghiép NLA vé viéc “Tranh chip hop dong mua ban hang hoa”.

Budc Cong ty Trach nhi¢m hiru han Nong - Lam - Ngu nghi¢p NLA phai
thanh todn cho Cong ty Trach nhiém hitu han Mot thanh vién TH s6 tién
205.798.092 dong (trong d6 s tién vén mua hang chua thanh toan 13 148.056.200
dong, tién 13i 57.741.892 dong), tra ngay khi ban an c6 hiéu luc phap luat.

Cong ty Trach nhiém hitu han Nong - Lam - Ngu nghiép NLA con phai tiép tuc
tra 121 cho Cong ty Trach nhi¢ém hiru han Mot thanh vién TH theo murc 1ai suat ng
qué han tai thoi diém thanh toan twong tng véi thoi gian chim tra theo quy dinh tai
Piéu 306 Luat Thuong mai cho dén khi thi hanh xong khoan tién di néu trén. Thi
hanh tai Chi cuc Thi hanh 4n dan su c¢6 thAm quyén.

2. Khong chap nhdn yéu cdu cua Cong ty Trach nhiém hiru han Néng -
Lam - Ngu nghiép NLA yéu cau Cong ty Trach nhiém hitu han Mot thanh vién
TH bdi thudng 10/% gia tri hop dong bang s tién 570.000.000 dong (ndm trim
bay muoi triéu dong).

V& 4n phi:

- An phi doanh thuong mai so thAm:

Cong ty Trach nhiém hitu han Nong - Lam - Ngu nghiép NLA phai chiu
an phi dan sy so tham véi sb tién 10.289.905 dong (mudi triéu, hai trim tdm
muoi chin nghin, chin trim 1& nim déng);

Cong ty Trach nhiém hitu han Nong - Lam - Ngu nghi¢p NLA phai chiu
an phi dan sy so thim do yéu ciu khong dugc Hoi dong xét xur chdp nhan 1a
26.800.000 dong

Téng s tién an phi Coéng ty Trach nhiém hiru han Nong - Lam - Ngu
nghiép NLA phai chju 12 37.089.905 dong, nhung duoc can trir vao sb tién tam
ung an phi Cong ty Trach nhi¢m hiru han Nong - Lam - Ngu nghi¢p NLA da

ndp 1a 13.400.000 dong, theo Bién lai s6 AA/2016/0009018 ngay 23/7/2018. S6
tién Cong ty Trach nhi€ém hiru han Nong - Lam - Ngu nghiép NLA con phai ndp
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1a 23.689.905 dong (hai ba triéu, sau trim tdm muoi chin nghin, chin trim 1&
nam dong).

Hoan lai s6 tién tam tng an phi 1a 3.701.405 Q6ng cho Cong ty Trach
nhiém hiru han M6t thanh vién TH theo bién lai thu s6 AA/2016/0008720 ngay
17/5/2018 ctua Chi cuc thi hanh an dan sy Quan 11, Thanh phd H6 Chi Minh.

- An phi kinh doanh thuong mai phtic thim: Céng ty Trach nhiém hitu han
Nong - Lam - Ngu nghiép NLA phai chiu an phi phuc thdm 2.000.000 (hai triéu)
d6ng nhung dugc trir vao sb tién tam ung an phi phiic thim da ndp theo bién lai
s6 AA/2019/0015929 ngay 16/10/2020 tai Chi cuc Thi hanh 4n dan sy Quéan 11,
Thanh phé H6 Chi Minh.

Truong hop ban an duoc thi hanh theo quy dinh tai Didu 2 Luat Thi hanh
an dan su thi nguoi dugc thi hanh 4n dan su, nguoi phai thi hanh an dan sy co
quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, ty nguyén thi hanh an
hodc bi cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Diéu 6, 7,7a,7b va 9 Luat
Thi hanh &4n dan su; thoi hi€u thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai biéu
30 Luét Thi hanh an dan sy stra ddi, bo sung nam 2014.

Ban an phiic tham c6 hiéu luc phéap luat ké tir ngay tuyén an.

Noi nhgn: TM. HQI PONG XET XU PHUC THAM
- Cac duong su; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- TAND Tai cao;

- TAND Cép cao tai TP.HCM;

-TAND Quan 11;
- VKSND TP. H Chi Minh;

- Cuc THADS TP H6 Chi Minh;

- Luu. Trwong Thi Thao
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	Bản án số: 389/2021/KDTM-PT

	Ngày:  23/4/2021

	V/v tranh chấp hợp đồng

	 mua bán hàng hóa

	NHÂN DANH

	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

	Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Thảo

	Các Thẩm phán: 1. Bà Nguyễn Thu Chinh 

	                            2. Bà Trương Thị Quỳnh Trâm

	- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Ngọc Hân – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Hương  – Kiểm sát viên.

	Ngày 15 và ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 177/2020/TLPT-KDTM ngày 10 tháng 11 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”. 

	Do bản án sơ thẩm số 18/2020/KDTM-ST ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

	Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1257/2021/QĐPT-KDTM ngày 24 tháng 3 năm 2021 giữa: 

	Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH; 

	Địa chỉ: số K52/2C, ấp HH, xã HT, huyện H, tỉnh Tây Ninh; 

	Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị Kim L, là người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 18/02/2021); (có mặt).

	Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA; 

	Địa chỉ: số 10 đường số 7, Cư xá BT, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; 

	Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Hồng T; địa chỉ: 100/2 đường C, phường C1, Quận C2, Thành phố Hồ Chí Minh; là người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền ngày 06/4/2021); (có mặt).

	3. Người kháng cáo: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA.

	NỘI DUNG VỤ ÁN

	Tóm tắt nội dung vụ án và quyết định của bản án sơ thẩm như sau:

	* Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn ngày 15/01/2018 và trong suốt quá trình tố tụng và tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Kim Đào trình bày:

	Ngày 18/3/2016 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH (Công ty Tân Hoàng) có ký hợp đồng mua bán số 09/2016/TH-HĐMB với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA (Công ty LA), thời hạn giao hàng từ ngày 18/3/2016 đến hết ngày 22/3/2016, số lượng hàng là 933.699kg mì lát. Thực hiện hợp đồng nêu trên Công ty TH đã cung cấp theo yêu cầu số lượng hàng cho Công ty TNHH N (là địa điểm mà Công ty LA chỉ định yêu cầu giao hàng) và xuất hóa đơn tài chính đầy đủ cho Công ty LA đã thanh toán số tiền 3.400.000.000 đồng (ba tỷ, bốn trăm triệu đồng). Nguyên nhân Công ty TH không tiếp tục cung cấp số 566.301kg mì lát theo hợp đồng vì Công ty LA đã vi phạm nghĩa vụ 03 lần thanh toán theo giá trị lô hàng quy định tại Điều IV của hợp đồng cụ thể:

	Sau 03 lần giao hàng trên, nguyên đơn đã giao cho bị đơn với tổng giá trị là 3.104.375.800 đồng (ba tỷ, một trăm lẻ bốn triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn, tám trăm đồng. Tuy nhiên, đến ngày 23/3/2016 Công ty LA mới thanh toán số tiền 1.700.000.000 đồng (một tỷ, bảy trăm triệu đồng).

	Qua 03 đợt giao hàng trên phía bị đơn chỉ tạm ứng cho 03 đợt hàng trên 1.700.000.000 đồng (một tỷ, bảy trăm triệu đồng) theo chứng từ giao dịch giấy báo số Hợp đồng 230316.4644.0000001 ngày 23/3/2016 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương – chi nhánh Tây Ninh. Mặc dù bị đơn không thanh toán đúng hạn, nhưng vì chỗ làm ăn nên nguyên đơn đồng ý giao tiếp thêm đợt hàng nữa để bị đơn có điều kiện thanh toán. 

	Đến ngày 28/3/2016 Công ty LA mới thanh toán thêm 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng), ngày 30/3/2016 thanh toán số tiền 800.000.000 đồng (cho 03 đợt hàng ngày 19/3/2016 – 23/3/2016), Công ty LA còn nợ 348.056.200 đồng (ba trăm bốn mươi tám triệu không trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm đồng. Sau đó, đến ngày 04/4/2016 Công ty LA thanh toán thêm 200.000.000 đồng (hai trăm triệu) còn lại 148.056.200 (một trăm bốn mươi tám triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm đồng) đồng thì ngưng.

	Tổng 04 Lần thanh toán, Công ty LA đã thanh toán số tiền 3.400.000.000 đồng (ba tỷ bốn trăm triệu).

	Hiện tại số tiền Công ty LA còn nợ Công ty TH là 148.056.200 đồng (một trăm bốn mươi tám triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm đồng) chưa thanh toán.

	Mặc dù Công ty TH đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu Công ty LA thanh toán, tuy nhiên Công ty LA không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nay Công ty TH yêu cầu Công ty LA thanh toán số tiền còn nợ là 148.056.200 đồng (một trăm bốn mươi tám triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm đồng) và khoản tiền lãi phát sinh theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước là 9%/năm tính từ tháng 11/5/2016 đến khi xét xử. Yêu cầu trả nợ số tiền chưa thanh toán và lãi 01 lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

		*Tại phiên tòa hiện nay:

	Nguyên đơn vẫn giữ ý kiến như trình bày trên. Đồng thời, nguyên đơn trình bày rõ tại các lần giao hàng cho bị đơn cụ thể :

	+ Lần giao thứ 1: Từ ngày 18/3/2016 đến ngày 19/3/2016 nguyên đơn đã giao cho bị đơn 479.276kg với giá trị 1.821.248.800 đồng ; Hóa đơn giá trị gia tăng 0000301 ngày 19/3/2016

	+ Lần giao thứ 2: Ngày 21/3/2016 nguyên đơn giao cho bị đơn 141.791kg với giá trị 744.321.200 đồng; Hóa đơn giá trị gia tăng 0000304 ngày 21/3/2016 

	+ Lần giao thứ 3: Ngày 22/3/2016 giao 204.874kg tương đương 778.521.200 đồng. Sau đó công ty TH xuất 2 lần hóa đơn giá trị gia tăng cho đợt nhận hàng này: hóa đơn giá trị gia tăng 0000307 ngày 23/3/2016 số lượng 195.874kg tương đương 744.321.000 đồng 

	Hóa đơn giá trị gia tăng 0000339 ngày 29/4/2016 9000kg tương đương 34.200.000 đồng (ba mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng).

	+ Lần giao thứ 4: Ngày 25/3/2016 xuất hóa đơn giá trị gia tăng 0000309 số lượng hàng 107.758kg tương đương 409.480.200 đồng (bốn trăm lẻ chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn, hai trăm đồng). Cho 2 đợt hàng công ty TH đã giao vào ngày 23/3/2016 đã giao 36.400kg và ngày 24/3/2016 đã giao 71.358kg (tổng cộng 107.758kg).

	Số tiền công ty LA đã chậm thanh toán cho nguyên đơn không đúng theo thời gian và không đầy đủ cụ thể:

	Ngày 23/3/2016 thanh toán 1.700.000.000 đồng (một tỷ bảy tăm triệu) 

	Ngày 28/3/2016 thanh toán 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu)

	Ngày 30/3/2016 thanh toán 800.000.000 đồng (tám trăm triệu)

	Đến thời gian này bị đơn thanh toán chậm, không đủ và còn nợ lại 348.056.200 đồng (ba trăm bốn mươi tám triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm đồng) thì ngừng không thanh toán tiếp. Đến ngày 04/04/2016 thanh toán thêm 200.000.000 đồng (hai trăm triệu) thì ngưng đến nay không trả.

	-Về yêu cầu tính tiền lãi chậm thanh toán, để tiện cho việc tính lãi nên nguyên đơn yêu cầu tính tiền lãi từ ngày 16/5/2016 đến ngày xét xử (không tính từ ngày 11/5/2016 như đã trình bày trên). Nguyên đơn cũng xác định công ty N không liên quan đến yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên không đề nghị tòa án xem xét giải quyết trong vụ án.

	Bị đơn vẫn giữ như yêu cầu nêu trên và trình bày: Bị đơn thống nhất với số lượng hàng hóa đã nhận và số tiền bị đơn chưa thanh toán như nguyên đơn yêu cầu; bị đơn cũng thừa nhận trong các đợt hàng đã nhận xong, phía bị đơn có thanh toán chậm và chưa đầy đủ với số tiền từng đợt hàng. 

	A/ Việc giao nhận hàng cụ thể như sau:

	-Ngày 18/3/2016 đến 19/3/2016 (giống lần 1 nguyên đơn trình bày)

	-Ngày 21/3/2016 đến Bị đơn nhận 141.791kg = 538.805.800 đồng (năm trăm ba mươi tám triệu, tám trăm lẻ năm nghìn, tám trăm đồng) theo hóa đơn giá trị gia tăng số 0000304 ngày 21/3/2016.

	-Ngày 22/3/2016 đến Bị đơn nhận 204874kg = 778.521.200 đồng (bảy trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm hai mươi mốt nghìn, hai trăm đồng). Tuy nhiên, công ty TH đã xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng cho đợt nhận hàng này gồm:

	+ Hóa đơn giá trị gia tăng 0000307 ngày 23/3/2016 số lượng 195.874kg = 744.321.000 đồng (bảy trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi mốt nghìn)

	+ Hóa đơn giá trị gia tăng 0000309 ngày 29/4/2016 số lượng 9000kg  = 34.200.000 đồng (ba mươi bốn triệu)

	- Ngày 23/3/2016 đến Bị đơn nhận tiếp 36.400kg và ngày 24/3/2016 nhận 71.358kg . Công ty TH đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng số 0000309  ngày 25/3/2016 tổng cộng 107.758kg = 409.480.400 đồng (bốn trăm lẻ chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn, bốn trăm đồng). Do đó, đợt cuối nhận hàng ngày 24/3/2016 bị đơn thừa nhận chưa thanh toán cho nguyên đơn tổng cộng 1.848.056.200 đồng (1.813.856.200 đồng + 34.200.000 đồng ).

	Đến ngày 30/3/2016 bị đơn chỉ thanh toán thêm tổng cộng 1.500.000.000 đồng (một tỷ, năm trăm triệu) và còn nợ lại 348.056.200 đồng (ba trăm bốn mươi tám triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm đồng. Sau đó, đến ngày 29/4/2016 thanh toán tiếp 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) thì ngưng, hiện còn nợ lại 148.056.200 đồng (một trăm bốn mươi tám triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm đồng) chưa thanh toán.

	Bị đơn cũng thừa nhận công ty trách nhiệm hữu hạn N không liên quan đến yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, không liên quan đến phản tố, cũng như đến tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn, nên đề nghị tòa án xác định công ty N không có nghĩa vụ liên quan gì trong vụ án.

	* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

	Công ty trách nhiệm hữu hạn N (USA) có văn bản trả lời:

	- Tranh chấp giữa công ty TH và công ty LA không liên quan tới công ty N. 

	- Ngày 26/01/2016 công ty trách nhiệm hữu hạn N có ký hợp đồng mua mì lát với công ty LA, điều kiện và điều khoản đã thể hiện trong hợp đồng. Công ty đã nhận hàng hóa và thanh toán đủ theo từng đợt giao hàng, số lượng thể hiện trên từng hóa đơn mà công ty LA đã xuất cho công ty trách nhiệm hữu hạn N. 

	- Công ty trách nhiệm hữu hạn N xác định không liên quan đến vụ án và có yêu cầu xin vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm.

	Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 18/2020/KDTM-ST ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 11 đã tuyên:

	1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn:

	Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA phải thanh toán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH số tiền 205.798.092 đồng (trong đố số tiền vốn mua hàng chưa thanh toán là 148.056.200 đồng, tiền lãi 57.741.892 đồng), trả ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA còn phải tiếp tục trả lãi cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH theo mức lãi suất nợ quá hạn tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại cho đến khi thi hành xong khoản tiền đã nêu trên. Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.  

	Ngoài ra, bản án còn quyết định về nghĩa vụ án thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự.

	Ngày 24/9/2020, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

	Tại phiên tòa phúc thẩm:

	- Đại diện nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và đề nghị y án sơ thẩm.

	- Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn với lý do Tòa án cấp sơ thẩm quyết định không chính xác, làm thiệt hại quyền và lợi ích của bị đơn. 

	Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:

	- Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

	- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị đơn, căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 18/2020/KDTM-ST ngày 14/9/2020 của Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

	Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

	[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA đã kháng cáo toàn bộ Bản án số 18/2020/KDTM-ST ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh làm trong thời hạn luật định nên được chấp nhận.

	[2] Về nội dung: 

	Đại diện nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và đề nghị y án sơ thẩm. 

	Đại diện bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo về việc đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đây là những vấn đề cần xem xét.

	 [3] Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn về việc đề nghị cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo toàn bộ Bản án 18/2020/KDTMST ngày 24/9/2020 của Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

	Tại phiên tòa nguyên đơn và bị đơn xác nhận hai công ty có ký Hợp đồng mua bán số 09/2016/TH-HĐMB giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH (Công ty Tân Hoàng), số lượng hàng là 933.699 kg mì lát trị giá 3.548.056.200 đồng, thời hạn giao hàng từ ngày 18/3/2016 đến hết ngày 22/3/2016. Các bên đã giao và nhận hàng hóa với số lượng như đã ký hợp đồng nhưng phía công ty LA chỉ thanh toán được 3.400.000.000 đồng thì ngưng đến nay không thanh toán như vậy công ty LA còn thiếu công ty TH 148.056.200 đồng. Do đó, công ty TH yêu cầu công ty LA thanh toán số tiền mua hàng còn thiếu 148.056.200 đồng là có căn cứ Hội Đồng Xét xử chấp nhận yêu cầu của công ty TH, buộc công ty LA thanh toán cho công ty TH số tiền 148.056.200 đồng.

	Về yêu cầu công ty LA phải thanh toán tiền lãi phát sinh từ ngày 11/5/2016 đến ngày xét xử sơ thẩm theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định. Căn cứ hợp đồng thì các bên không có không thỏa thuận về nghĩa vụ chậm thanh toán, nhưng công ty LA đã chậm thanh toán tiền mua hàng còn thiếu từ tháng 5/2016 đến nay. Do đó, căn cứ Điều 306 Luật Thương mại thì công ty TH có quyền yêu cầu công ty LA trả tiền lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. Cấp sơ thẩm đã thu thập lãi suất ba ngân hàng về mức lãi suất trung bình cho vay ngắn hạn đối với khách hàng là doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn- chi nhánh quận 11; ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Sài Thành; ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam thì mức lãi suất trung bình tối đa 150% mức lãi suất cho vay là 12,65% năm. Theo quy định tại quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay là 9% năm. Do đó, công ty TH chỉ yêu cầu mức lãi suất 9% năm để yêu cầu tính lãi suất chậm trả trên số tiền công ty LA còn thiếu là có căn cứ, có lợi cho công ty LA.

	Tiền lãi cụ thể được tính từ ngày 16/5/2016 đến ngày xét xử. 

	Cụ thể: (148.056.200 x 9% năm) x 52 tháng = 57.741.918 đồng.                            Vốn + lãi: 148.056.200 đồng + 57.741.918 đồng = 205.798.118 đồng. 

	Từ những phân tích trên xét thấy yêu cầu khởi kiện của công ty TH là có căn cứ, phù hợp quy định pháp luật. Hội Đồng Xét xử chấp nhận yêu cầu của công ty TH buộc công ty LA thanh toán cho công ty TH tiền vốn và lãi là 205.798.118 đồng, trả ngay khi án có hiệu lực pháp luật 

	Về yêu cầu phản tố của bị đơn:

	Công ty LA cho rằng công ty TH không giao hàng đúng theo thỏa thuận là vi phạm điều VI của hợp đồng mua bán nên yêu cầu công ty TH có trách nhiệm bồi thường 10% giá trị hóa đơn cho bên còn lại tương đương số tiền 570.000.000 đồng . Theo thỏa thuận hợp đồng đã ký; các hóa đơn chứng từ nhận hàng; hóa đơn thanh toán tiền; sự thừa nhận của công ty LA thì phía công ty LA đã nhận từng đợt hàng cụ thể như đã trình bày; từ ngày 18/3/2016 đến ngày 25/3/2016 đã nhận (5 đợt) tổng cộng số lượng hàng đã nhận 933.699kg với tổng số tiền là 3.548.056.200 đồng, nhưng chỉ mới thanh toán 1.700.000.000 đồng (ngày 23/3/2016) là đã không thực hiện đúng nội dung hợp đồng. Sau đó, đến ngày 30/3/2016 chỉ thanh toán thêm 1.500.000.000 đồng vẫn còn thiếu công ty TH số tiền 348.056.200 đồng. Đến ngày 29/4/2016 thanh toán tiếp 200.000.000 đồng, vẫn còn nợ lại 148.056.200 đồng chưa thanh toán hết. Như vậy, công ty LA đã không thực hiện đúng nội dung thỏa thuận trong hợp đồng mua bán (điều IV), vi phạm thời hạn thanh toán. Cho nên bị đơn không thể nêu rõ lý do phía công ty TH không giao đủ số hàng đúng hạn để yêu cầu bồi thường . 

	Về các khoản thiệt hại khác, phía công ty LA cũng thừa nhận và xác định không có chứng cứ để chứng minh cho việc có tổn thất và thiệt hại thực tế xảy ra do công ty TH vi phạm việc giao hàng không đúng theo hợp đồng đã ký để yêu cầu bồi thường. Căn cứ theo Điều 303, Điều 304 luật thương mại 2005 nghĩa vụ chứng minh tổn thất thuộc về công ty LA. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện ủy quyền công ty LA xác nhận không chứng minh được tổn thất và cũng không có chứng cứ gì mới để giao nộp cho cấp phúc thẩm. Với những căn cứ trên Hội đồng Xét xử phúc thẩm xét thấy, yêu cầu phản tố và những nội dung kháng cáo của công ty LA là không có cơ sở nên không chấp nhận yêu cầu của công ty LA. 

	Quá trình giải quyết vụ án, phía công ty TH và công ty LA cũng thừa nhận công ty N không liên quan đến yêu cầu khởi kiện cũng như không liên quan đến yêu cầu phản tố của bị đơn. Công ty TNHH N cũng xác định không liên quan đến tranh chấp của các bên và có yêu cầu xin vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án này tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Xét thấy, công ty TNHH N không liên quan đến yêu cầu tranh chấp của các bên. Đồng thời, cũng không làm phát sinh và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty TNHH N nên cấp sơ thẩm không đề cập xem xét giải quyết trong phần quyết định là có cơ sở.

	       [4] Về án phí: 

	Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Giữ nguyên án phí theo bản án sơ thẩm đã tuyên.

	Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Căn cứ theo quy định tại Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Yêu cầu kháng cáo của Công ty LA không được chấp nhận nên phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

	Vì các lẽ trên, 

	Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;

	QUYẾT ĐỊNH:

	Giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 18/2020/KDTM-ST ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

	- Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;

	- Căn cứ Điều 306 Luật Thương mại 2005

	- Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

	Tuyên xử:

	1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH đối với bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”.

	        Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA phải thanh toán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH số tiền 205.798.092 đồng (trong đố số tiền vốn mua hàng chưa thanh toán là 148.056.200 đồng, tiền lãi 57.741.892 đồng), trả ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA còn phải tiếp tục trả lãi cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH theo mức lãi suất nợ quá hạn tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại cho đến khi thi hành xong khoản tiền đã nêu trên. Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.  

	        2. Không chấp nhận yêu cầu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TH bồi thường 10/% giá trị hợp đồng bằng số tiền 570.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi triệu đồng).

	         Về án phí:

	          - Án phí doanh thương mại sơ thẩm: 

	           Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA phải chịu án phí dân sự sơ thẩm với số tiền 10.289.905 đồng (mười triệu, hai trăm tám mươi chín nghìn, chín trăm lẻ năm đồng);

	           Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA phải chịu án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu không được Hội đồng xét xử chấp nhận là 26.800.000 đồng 

	          Tổng số tiền án phí Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA phải chịu là 37.089.905 đồng, nhưng được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA đã nộp là 13.400.000 đồng, theo Biên lai số AA/2016/0009018 ngày 23/7/2018. Số tiền Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA còn phải nộp là 23.689.905 đồng (hai ba triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn, chín trăm lẻ năm đồng).

	- Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông - Lâm - Ngư nghiệp NLA phải chịu án phí phúc thẩm 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai số AA/2019/0015929 ngày 16/10/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

	Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7,7a,7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

	Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 




